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Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-TTYT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Giám 

đốc Trung tâm Y tế Hữu Lũng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch công tác Y tế năm 

2023 cho các xã thị trấn. 

Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch công tác khám chữa bệnh, 

các chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế - Dân số năm 2022, Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch xã Yên Vượng xây dựng kế hoạch phòng chống dịch năm 2023 như 

sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA XÃ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG 

TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

1. Thông tin chung:   

Xã Yên Vượng nằm ở phía Bắc huyện Hữu Lũng, là xã vùng I, có diện tích 

là 32 km2 cách Trung tâm Y tế huyện 10 km, tổng dân số trong năm 2022 là 3155 

người, trong đó số người thường xuyên có mặt trên địa bàn xã là 1998 người. Trạm 

Y tế xã Yên Vượng tiếp nhận cơ sở vật chất, trang thiết bị từ phòng khám đa khoa 

khu vực năm 2019, trạm có 2 phòng điều trị và 7 phòng chức năng,  xã có 01 chợ, 

có đường 243 chạy qua. Có 5/5 thôn có Y tế thôn hoạt động, thôn xa nhất cách 

trung tâm xã 3 km, có đường ô tô đến được tất cả các thôn. 

2. Công tác quản lý và điều hành:  

 - Tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã và tổ chức triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực y tế dự phòng trên địa bàn xã 

theo đúng các quy định của pháp luật. 

- Phân công nhiệm vụ cho cán bộ cụ thể, rõ ràng, đặc biệt là các thành viên 

Ban chỉ đạo. Thực hiện điều hành theo quy chế của đơn vị, được điều chỉnh cho 

phù hợp với các quy định và tình hình thực tế của địa phương.  

- Tăng cường hoạt động giám sát trực tiếp tại các thôn. Kịp thời phát hiện 

những khó khăn, vướng mắc và có hướng khắc phục cho thôn. Thường xuyên có 

thông tin nhanh 2 chiều, đặc biệt là thông tin về dịch bệnh nguy hiểm. 

3. Phương tiện, trang thiết bị y tế, hoá chất và thuốc phòng, chống dịch:   

 - Có hệ thống dây chuyền lạnh để bảo quản văc xin và sinh phẩm cơ bản 

đảm bảo chất lượng.  

- Các trang thiết bị để phòng chống dịch như máy phun khử khuẩn, bộ trang 

phục, hoá chất, thuốc... đã được dự trữ đầy đủ.  

II.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH NĂM 2022 

1.1. Công tác giám sát phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm. 
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 - Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện tăng cường 

tuyên truyền, giáo dục cho cộng đồng những hiểu biết về các dịch bệnh nguy hiểm 

và các biện pháp phòng chống. Chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, thuốc vật tư y tế sẵn 

sàng ứng phó khi dịch bệnh lớn xảy ra.  

- Thực hiện giám sát dịch bệnh tại 24/24 tại các thôn trên địa bàn, báo cáo 

dịch bệnh đầy đủ theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 về hướng 

dẫn chế độ báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế.  

 - Trong năm 2022 phát hiện bệnh do Thủy đậu: 19 trường hợp; Quai bị: 05 

trường hợp; Cúm mùa: 72 trường hợp; Tiêu chảy: 35 trường hợp. 

 Truyền thông lồng ghép phòng chống dịch được 47 buổi cho 3347 lượt 

người nghe. 

1.2. Công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp khác. 

1.2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành. 

- Công tác chỉ đạo, điều hành: Đơn vị đã ban hành một số văn bản trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 gồm: 258 Quyết định áp dụng cách ly. 280 

quyết định chấm dứt cách ly, 07 Kế hoạch phòng chống dịch và tiêm phòng Covid-

19  

1.2.2. Công tác tiếp đón, phân luồng bệnh nhân, khám sàng lọc, phòng 

chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế. 

- Năm 2022, đại dịch COVID-19 trên địa xã diễn biến hết sức phức tạp, trải 

qua nhiều đợt bùng phát, đặc biệt trong tháng 02, 3, 4 năm 2022, số ca mắc tăng 

mạnh. Trạm Y tế đã triển khai bàn tiếp đón, sàng lọc ở vòng ngoài, tất cả mọi 

người khi vào trạm đều được kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế những trường hợp có 

sốt hoặc có yếu tố dịch tễ đi từ vùng có dịch về sẽ được phân luồng riêng đến 

phòng khám bệnh hô hấp, hạn chế người nhà bệnh nhân vào thăm bệnh nhân. 

- Tổ chức cách ly tạm thời tại trạm trước khi chuyển viện và khi về nhà cách 

ly tại nhà. 

1.2.3. Công tác quản lý, cách ly, xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi, cách ly điều trị tại nhà, tại trạm 

theo đúng quy định.   

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho những trường hợp nghi ngờ nhiễm 

Covid-19 kịp thời phát hiện bệnh để cách ly điều trị. 

* Công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19: Tổ chức triển khai tiêm 

chủng vắc xin phòng covid-19 theo chỉ đạo chung của huyện kết quả như sau: 

- Tiêm cho đối tượng từ 5 -11 tuổi, mũi 1 được 477 liều/477 người đạt 

100%, mũi 2 được 425 liều đạt 89% số trẻ trong độ tuổi. 

- Tiêm cho đối tượng 12-17 tuổi, Mũi 1 được 288 liều/288 người, mũi 2 

được 288 liều đạt 100%, mũi 3 được 273 liều đạt 94,6%. 
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- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, mũi 1 được 1993 liều/1998 người đạt 

99,7%. mũi 2 được 1963 liều đạt 982%, mũi 3 được 1679 liều đạt 84,4%, mũi 4 

được 675 liều đạt 33%.  

1.2.4. Công tác khử khuẩn, thu gom và xử lý chất thải. 

-  Khử khuẩn trường học: Có 03/03 trường học trên địa bàn xã được khử 

khuẩn trước mỗi đợt học sinh trở lại trường sau đợt nghỉ phòng, chống dịch Covid-

19, trước khi khai giảng năm học mới và trước khi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung 

học Cơ sở. 

- Tại trạm y tế: khử khuẩn trước và sau các buổi tiêm chủng mở rộng hàng 

tháng, đặc biệt trong thời gian dịch bùng phát mạnh từ tháng 02 đến tháng 4 năm 

2022 tiến hành phun khử khuẩn hàng ngày. 

- Công tác thu gom xử lý chất thải tại các khu cách ly được khép kín không để 

rác thải vương vãi ra ngoài 

1.2.5. Công tác truyền thông, phòng chống dịch Covid-19. 

* Các hoạt động truyền thông gián tiếp:  

- Phát thanh trên hệ thống loa đài di động tại các thôn 50 lượt cho 5/5 thôn 

về nội dung phòng chống dịch bệnh. 

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 

A. MỤC TIÊU 

- Khống chế không để bệnh dịch lớn xảy ra và lan rộng trên địa bàn xã. 

- Hạn chế tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong do dịch.  

B. NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác tổ chức, điều hành 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo thực hiện các quy định 

của pháp luật về công tác phòng, chống dịch bệnh; 

- Thực hiện nghiệm túc Thông tư số 54/ 2015/ TT-BYT ngày 28/12/2015 về 

hướng dẫn chế độ báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế.  

- Kiện toàn lại BCĐ phòng chống dịch, TTCH PCD COVI-19, Tổ COVID 

cộng đồng, tổ phòng chống dịch lưu động ứng phó linh hoạt khi có dịch sẩy ra 

 - Chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng phương tiện, vật tư y tế, hóa chất kịp thời, chủ 

động ứng phó hiệu quả với các loại dịch, bệnh trên địa bàn.  

 - Trạm y tế xã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, phòng 

bão lụt để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. 

2. Chỉ tiêu cụ thể 

- Tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu triển khai các hoạt động phòng, 

chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đảm bảo 

Thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả; nâng cao năng lực giám sát của hệ thống y 

tế dự phòng(Từ các thôn đến đến xã) Năng lực chăm sóc, cấp cứu, điều trị, quản lý 
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người bệnh của trạm Y tế xã để ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 

tình hình mới; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cho người thuộc đối 

tượng được tiêm vắc xin theo chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh và huyện; Bảo đảm công tác tiêm chủng và các hoạt động triển khai tiêm 

chủng an toàn theo quy định của Bộ Y tế. 

- Duy trì kết quả loại trừ bệnh phong đã đạt theo các tiêu chuẩn loại trừ bệnh 

phong của Bộ Y tế. 

- Hoạt động tiêm chủng mở rộng: 

+ Tiêm đủ miễn dịch cơ bản 8 loại vaccin cho ≥ 95% trẻ dưới 1 tuổi. 

+ Tiêm đủ 2 mũi uốn ván cho ≥95% phụ nữ có thai. 

+ Thực hiện các chương trình tiêm chủng bổ sung theo hướng dẫn của Sở Y tế, 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, của TTYT huyện. 

3. Công tác chuyên môn kỹ thuật 

a. Khi chưa xảy ra dịch:  

* Hoạt động tập huấn: 

 - Cử cán bộ tập huấn theo kế hoạch chung của toàn huyện, từ đó về tập huấn 

triển khai cho các thành viên Ban chỉ đạo và Y tế thôn. 

 * Hoạt động giám sát, báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền 

nhiễm: 

 - Giám sát phát hiện sớm xử lý kịp thời các ca bệnh nghi nhiễm Covid-19. 

 - Giám sát dịch bệnh xảy ra theo mùa: Mùa Đông- Xuân chú ý giám sát bệnh 

truyền nhiễm lây theo đường hô hấp như: Cúm, Sởi, Rubella, Viêm màng não mủ 

do não Mô cầu... Mùa hè chú ý tập trung giám sát các bệnh truyền nhiễm lây theo 

đường tiêu hóa như: Tả, Lỵ, thương hàn, Tay- Chân- Miệng... 

 - Giám sát chặt các ca bệnh sốt xuất huyết ngoại lai và nội sinh trên địa bàn  

 - Giám sát các vùng có nguy cơ cao, đầu mối giao thông (khu vực trung tâm 

xã nơi có chợ, đền và là điểm xe đưa đón công nhân đi làm trong ngày). 

- Tiếp tục củng cố hệ thống giám sát về phòng chống dịch bệnh,Tiêm chủng 

mở rộng và Vệ sinh môi trường… 

- Tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, viết bài tuyên truyền về một số bệnh dịch nguy 

hiểm gây dịch và bệnh mới phát sinh. 

- Tăng cường công tác giám sát dịch bệnh lây truyền từ các loại động vật, 

các loại gia cầm... 

 - Thực hiện thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 về hướng dẫn 

chế độ báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế. 
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 - Thực hiện thông tư 17/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế về hướng dẫn 

giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. 

 - Thực hiện giám sát các ca bệnh nghi Covid -19 theo Quyết định số 

3638/QĐ-BYT ngày 30 tháng 07 năm 2021 của Bộ Y tế, Thực hiện các hoạt động 

chuyên môn theo quy đinh của Bộ Y tế. 

- Thực hiện giám sát các ca bệnh sốt xuất huyết ngoại lai và nội sinh trên địa 

bàn xã; 

b. Khi có dịch xảy ra: 

 Khi có dịch xảy ra trên địa bàn xã, cần báo báo dịch ngay đến Trung tâm Y 

tế huyện, lên phương án cụ thể và tổ chức phòng chống dịch kịp thời, khống chế 

dịch để dịch không lây lan rộng và kéo dài.  

- Tổ chống dịch của xã khẩn trương đến nơi dịch xảy ra để tổ chức khoanh 

vùng cách ly, cấp cứu người bệnh và xử lý ổ dịch, theo phương châm 4 tại chỗ theo 

sự chỉ đạo của tuyến huyện. 

- Tăng cường tuyên truyền tại chỗ cho người dân các biện pháp phòng bệnh 

để người dân biết tự phòng bệnh. 

-  Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các thôn, các hộ gia đình tiến hành các biện 

pháp khử trùng, tẩy uế vùng dịch, tiến hành làm công tác vệ sinh môi trường trong 

thôn. Thu gom rác, xử lý phân, loăng quang, bọ gậy diệt muỗi, chất thải theo đúng 

quy định. 

- Thực hiện đúng các quy định về thông tin báo cáo, giám sát, xử lý dịch 

bệnh theo quy định của Bộ Y tế. 

C. NHU CẦU KINH PHÍ 

 Kinh phí phòng chống dịch Covid 19: Chi từ nguồn kinh phí Phòng, chống 

dịch theo đúng quy định. 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trạm Y tế xã. 

- Tham mưu Ban chỉ đạo xã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch chi tiết, 

ban hành đầy đủ các văn bản triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên 

địa bàn. 

- Tăng cường công tác truyền thông cho nhân dân về thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch, bệnh bằng nhiều hình thức để người dân tham gia phòng chống 

dịch hiệu quả. 

- Phân công cán bộ đi giám sát, hướng dẫn Y tế thôn giám sát dịch bệnh thật 

chặt chẽ, đặc biệt là dịch bệnh covid-19, sốt xuất huyết đến tận thôn bản nhằm phát 

hiện sớm những trường hợp mắc bệnh, xử lý dập dịch kịp thời, không để lan rộng 

thành dịch lớn. 

- Phối hợp chặt chẽ với các ban nghành, đoàn thể ở xã, ở thôn trong triển 

khai các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn 
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- Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định. 

2. Văn phòng UBND xã 

- Phối hợp với Trạm y tế xã và các cơ quan, đơn vị, bộ phận liên quan triển 

khai thực hiện Kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã. 

- Phối hợp, hướng dẫn và kiểm tra đánh giá hiệu quả công tác phòng chống 

dịch bệnh của cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể và các thôn trên địa bàn xã. 

3. Tài chính – Kế toán 

Tham mưu, cân đối, bố trí nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch theo 

quy định.  

4. Các Trường học 

- Tiếp tục tổ chức, củng cố, kiện toàn các phương thức dạy học trục tuyến, 

thực hiện đổi mới giáo dục với mục đích lâu dài trong việc nâng cao chất giáo dục. 

- Phối hối hợp với Trạm y tế theo dõi sức khỏe trẻ em, học sinh bị bệnh nền, 

có vấn đề về sức khỏe khi nhiễm bệnh. 

- Phối hợp với Trạm y tế tăng cường công tác thông tin truyền thông về lợi 

ích của việc tiêm vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm và vắc xin phòng bệnh 

Covid-19. 

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch; phối hợp chặt chẽ với 

Trạm y tế tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cán bộ, Giáo viên,  học 

sinh thực hiện tốt về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, đảm bảo việc thông 

tin và phối hợp chặt chẽ với Trạm y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại 

trường học.  

- Thực hiện tốt công tác y tế trường học, công tác truyền thông giáo dục sức 

khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm 

tại bếp ăn bán trú. Cung cấp kịp thời thông tin về trường hợp dịch bệnh trong 

trường học cho ngành Y tế để phối hợp xử lý.  

5.  Văn hóa – xã hội (phụ trách thông tin – tuyên truyền) 

Phối hợp với Trạm y tế xã, các ban, ngành, đoàn thể, trường học và các thôn 

thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh trên địa bàn xã, tuyên truyền 

hướng dẫn Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đặc biệt 

là dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay.  

6. Các đoàn thể của xã (Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội 

cựu chiến binh)  

Trên cơ sở đã được BCĐ và CSSKND phân công phụ trách các thôn sẽ phối 

hợp với các thôn tham ra tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, đảm bảo 

Vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tác hại rượu bia, thuốc lá, vệ sinh môi 

trường. 
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7. Công an – BCH quân sự xã  

- Phối hợp với ngành chức năng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã; 

kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại các đơn vị trường học, các 

thôn trên địa bàn xã. 

- Thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác 

phòng chống dịch. 

8. Các thôn 

- Chủ động tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng chống dịch bệnh tại địa bàn 

thôn quản lý.  

- Chỉ đạo các đoàn thể trong thôn chủ động trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tổ Covid cộng đồng, trực 

tiếp theo dõi và chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch theo từng địa bàn dân cư.  

- Tăng cường tuyên truyền để nhân dân biết cách tự phòng, chống dịch bệnh  

trong tình hình hiện nay, tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch 

tại khu dân cư của mình phụ trách.  

- Báo cáo kịp thời, thường xuyên về diễn biến tình hình dịch bệnh và công 

tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thôn. 

- Quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà.  

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã 

- Phối hợp với Trạm Y tế xã và các bộ phận liên quan tổ chức triển khai các 

hoạt động trong công tác phòng, chống dịch nói chung và công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay.  

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho thành viên, hội viên, đoàn viên 

và nhân dân về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đặc biệt là dịch bệnh 

Covid-19.  

Trên đây là kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023 của 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Yên Vượng, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, 

các cơ quan, đơn vị và các thôn nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện 

nếu có vướng mắc, báo cáo Uỷ ban nhân dân xã để cùng giải quyết./. 

Nơi nhận:    

- BCĐ huyện;                                                                                 

- TTCH phòng, chống dịch huyện;                

- Trung tâm Y tế huyện;                                       

- TT Đảng ủy, HĐND xã;                                                    

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã;               

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;                       

- Lưu: VP. 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

    

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Lý Trường Giang 
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